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NHẬP MÔN CHÍNH SÁCH CÔNG 

 

BÀI VIẾT CHÍNH SÁCH THAM KHẢO 

 

CÂU HỎI CHO BÀI VIẾT CHÍNH SÁCH 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ngân hàng Nhà nước đang xem xét thành lập một tổ 

chức tín dụng vi mô theo mô hình Grameen Bank ở Bangladesh. 

Hãy soạn một bài (1-2 trang) trình bày khuyến nghị của anh/chị về cách thức thiết kế chương 

trình: Triển khai ở những địa phương nào (những đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương)? 

Điều kiện cung cấp tín dụng ra sao (quy mô khoản vay, điều kiện được vay, thời hạn vay)? Sau 

khi thành lập, mức độ trợ cấp của nhà nước là như thế nào, trong thời gian bao lâu? Tính hiệu 

quả của chương trình được đánh giá như thế nào? 

 

BÀI VIẾT CHÍNH SÁCH 

 

Kính gởi: Bộ Phát triển Nông thôn và Ngân hàng Nhà nước 

V/v: Một số đề xuất về thiết kế và triển khai chương trình tín dụng vi mô dựa theo kinh nghiệm 

của Ngân hàng Grameen 

 

Sau khi nghiên cứu kinh nghiệm của Ngân hàng Grameen và khảo sát tình hình thực tiễn trong 

nước, chúng ta nên thực hiện trước một chương trình thí điểm trong ba năm đầu vì thực tế cơ cấu 

tổ chức rất khác nhau giữa các làng xã, vì những thất bại trước đây của chúng ta và những bằng 

chứng quốc tế đan xen liên quan đến hiệu quả của những chương trình này. 

Hiện nay, hoạt động vay vốn tư nhân đang chiếm lĩnh thị trường tín dụng nông thôn. Lãi suất 

thực tăng đến 75% một năm do chi phí giao dịch lớn. Do rủi ro vỡ nợ là khác nhau giữa người đi 

vay, hành vi cơ hội thường chi phối, và khả năng truy đòi nợ không dễ dàng, nên các tổ chức cho 

vay thường không hiện diện ở nhiều làng xã, trừ một số hoạt động vay mượn qua lại giữa bà con 

và bạn hữu. Trước những thất bại thị trường này, một số chương trình tín dụng nông thôn đã 

được chính phủ thiết lập. Tuy nhiên do được điều hành bởi các cơ quan nhà nước, các chương 

trình này gặp nhiều bất cập trong hoạt động. Cán bộ tín dụng chỉ quan tâm cho vay hết số vốn 

được phân bổ mà không chú ý đến việc sàng lọc và thực thi hợp đồng cho vay. Kết quả là tỉ lệ trả 

nợ thấp và các chương trình luôn phải dựa vào trợ cấp. Do đó cần phải có cách tiếp cận mới cho 

tín dụng vi mô. 

Thứ nhất, việc chấn chỉnh lại khía cạnh vận hành là rất quan trọng để đạt lợi thế qui mô và cắt 

giảm chi phí. Cần cân nhắc áp dụng những kỹ thuật thẩm định, giám sát và đánh giá vốn vay của 

các ngân hàng thương mại hiện đại. Ngoài ra, chương trình tín dụng cần được phân cấp thông 

qua thiết lập các tổ chức gắn với cơ sở cấp xã để phản ánh đúng đặc trưng của địa phương. Cán 
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bộ tín dụng phải có nắm được tình hình và điều kiện kinh tế - xã hội của địa bàn mà mình hoạt 

động. Để gắn liền động cơ của họ với mục tiêu chung của chương trình, ngoài việc khen thưởng 

khi đạt chỉ tiêu cho vay cần có biện pháp khiển trách đối với các khoản vay không thu hồi được. 

Thứ hai, dựa vào kinh nghiệm của Ngân hàng Grameen, chương trình cần hướng tín dụng đến 

các nhóm hộ nghèo với qui mô tối ưu từ 5 đến 10 hộ, để đảm bảo khả năng giám sát nội bộ nhóm 

hiệu quả. Khi vốn vay cho cả nhóm sẽ chấm dứt nếu có một thành viên không trả nợ, các thành 

viên sẽ có động cơ tạo áp lực với nhau từ đó giảm nhẹ yêu cầu phải có tài sản thế chấp. Nhóm 

được hình thành một cách tự nguyện. Điều này tạo ra quá trình tự chọn lọc giúp xác định uy tín 

tín dụng. Nhằm đảm bảo người nghèo tiếp cận được chương trình, quá trình ra quyết định cần có 

sự tham gia của hội đồng làng là nơi biết rõ ai là người nghèo nhất trong làng. 

Thứ ba, có thể thiết kế nhiều động năng khuyến khích khác. Chẳng hạn áp dụng qui mô khoản 

vay nhỏ và thời hạn ngắn cho các nhóm vay lần đầu ($50-150 trong ba tháng) và tăng dần theo 

thời gian với điều kiện trả nợ đúng hạn (tăng lên tối đa $500-$1000 trong 12-15 tháng). Đồng 

thời áp dụng lịch trả nợ với các khoản trả góp bằng nhau. Tiền ký gởi bắt buộc và vốn dự phòng 

có thể được áp dụng thay cho tài sản thế chấp. Hơn nữa, phụ nữ cần được ưu tiên cho vay vì họ 

có rủi ro tín dụng tốt hơn, chi tiêu và đầu tư có trách nhiệm hơn, và thường ít có cơ hội tiếp cận 

được vốn vay hơn so với nam giới. 

Thứ tư, cần chú ý đến phạm vi bao quát địa lý. Có khá nhiều làng xã có thị trường tín dụng phi 

chính thức trong đó các tiểu thương cũng thường là người cho vay. Một mặt, họ có những thông 

tin xác thực về người đi vay do thường xuyên cung ứng cho họ các yếu tố sản xuất cần thiết. Mặt 

khác, bản thân nông dân cũng biết rằng họ cần phải trả nợ nếu không muốn bị cắt đi nguồn cung  

đầu vào quan trọng. Những thị trường đang hoạt động tốt này hầu như không cần can thiệp. 

Thực tế, những địa phương được chọn để triển khai chương trình nên tận dụng các cấu trúc thể 

chế này, chẳng hạn thuê các tiểu thương làm cán bộ tín dụng bán thời gian. Không nên triển khai 

chương trình ở những vùng nông thôn ven đô thị nơi đã có nhiều dịch vụ ngân hàng chính thức. 

Thực tế, để cơ chế khuyến khích đạt hiệu quả, cần chọn những địa phương có tính lưu động và 

mức độ cạnh tranh thấp. Do đó, chúng ta cần tập trung vào những vùng xa và nghèo, đặc biệt là 

những nông trại trồng điều và tiêu ở Tây Nguyên, và vùng nuôi tôm ở Duyên hải Nam trung bộ. 

Những nơi này đều có tiềm năng nhờ thị trường xuất khẩu lớn, nhưng không mở rộng sản lượng 

được vì nông dân không tiếp cận được vốn. 

Các ước tính thô cho thấy lãi suất phải trong khoảng 24-28%/năm để thu hồi vốn. Mức lãi 20% 

như đang được đề xuất cho các chương trình hỗ trợ người nghèo, sẽ yêu cầu phải trợ cấp. Vì số 

xã trong ba năm đầu thí điểm là không nhiều nên tổng số tiền trợ cấp là không lớn. Tuy nhiên, 

trong dài hạn chương trình cần vững mạnh về mặt tài chính. Nhưng chắc chắn không phải lúc 

này. Do đó, cần thực hiện đánh giá hàng năm trong ba năm đầu. 

Chương trình phải được đánh giá tác động lên phúc lợi của người đi vay, việc đánh giá cần tránh 

những thiên lệch do có chọn lọc làng xã và do quá trình tự chọn lọc của các nhóm vay. Dựa vào 

các khảo sát hàng năm, chúng ta có thể so sánh sản lượng hộ dân, tài sản, tiết kiệm, nợ, y tế, và 

giáo dục. Chúng ta cũng cần đánh giá kết quả hoạt động và tài chính của chương trình. Các chỉ 

báo như dư nợ, tỉ lệ quá hạn, lợi nhuận, viện trợ trực tiếp, vốn vay từ các tổ chức khác và lãi suất 

có thể được sử dụng. 

Tóm lại, chương trình tín dụng được đề xuất có sự kết hợp mang tính đổi mới giữa cấu trúc ngân 

hàng hiện đại với những phương thức truyền thống như kết nối thị trường, cộng đồng và uy tín. 
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Tuy nhiên, thành công của chương trình này phụ thuộc chủ yếu vào một số yếu tố không chắc 

chắn, cụ thể là tác động phúc lợi tích cực và tính khả thi tài chính. Do đó, chương trình cần được 

triển khai trên cơ sở thí điểm. Hàng năm phải có đánh giá chương trình cho ba năm đầu tiên, sau 

đó chúng ta mới có nhiều thông tin hơn để quyết định liệu có nên mở rộng hay thể chế hoá 

chương trình. Cũng cần lưu ý rằng thị trường tín dụng nông thôn có thể được cải thiện tốt hơn 

thông qua cung cấp những hàng hoá công như thuỷ lợi, thay đổi kỹ thuật, cơ hội đầu tư hơn là 

cung cấp tín dụng rẻ cho một số người đi vay mục tiêu. 


